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神戸川
神戸川

神戸川
神戸川

稗田川
稗田川

旭町一丁目旭町一丁目

旭町五丁目旭町五丁目

旭町三丁目旭町三丁目

旭町四丁目旭町四丁目

旭町二丁目旭町二丁目

栄町一丁目栄町一丁目

栄町三丁目栄町三丁目

栄町四丁目栄町四丁目

栄町二丁目栄町二丁目

乙川末広町乙川末広町

花園町一丁目花園町一丁目

花園町二丁目花園町二丁目

雁宿町一丁目雁宿町一丁目

雁宿町三丁目雁宿町三丁目

雁宿町二丁目雁宿町二丁目

宮本町一丁目宮本町一丁目

宮本町三丁目宮本町三丁目

宮本町四丁目宮本町四丁目

宮本町二丁目宮本町二丁目

協和町二丁目協和町二丁目

郷中町一丁目郷中町一丁目

郷中町三丁目郷中町三丁目

郷中町二丁目郷中町二丁目桐ケ丘一丁目桐ケ丘一丁目

桐ケ丘五丁目桐ケ丘五丁目

桐ケ丘三丁目桐ケ丘三丁目

桐ケ丘四丁目桐ケ丘四丁目

半田市体育館半田市体育館

桐ケ丘二丁目桐ケ丘二丁目

銀座本町五丁目銀座本町五丁目

銀座本町三丁目銀座本町三丁目

銀座本町一丁目銀座本町一丁目

銀座本町二丁目銀座本町二丁目

源平町源平町

御幸町御幸町

幸町一 丁目幸町一 丁目

幸町二丁目幸町二丁目

広小路町広小路町

更生町一丁目更生町一丁目

更生町二丁目更生町二丁目

港町一丁目港町一丁目

港町三丁目港町三丁目

港町四丁目港町四丁目

港町二丁目港町二丁目

港本町一丁目港本町一丁目

港本町三丁目港本町三丁目

港本町四丁目港本町四丁目

港本町二丁目港本町二丁目

荒古町一丁目荒古町一丁目

荒古町二丁目荒古町二丁目

山ノ神町山ノ神町

山崎町山崎町

寺町寺町 十一号地十一号地

春日町一丁目春日町一丁目

春日町三丁目春日町三丁目

春日町二丁目春日町二丁目

昭和町三丁目昭和町三丁目

昭和町
二丁目
昭和町
二丁目

昭和町
一丁目
昭和町
一丁目

昭和町四丁目昭和町四丁目

新栄町新栄町

新川町新川町

新浜町新浜町

神明町一丁目神明町一丁目

神明町三丁目神明町三丁目

神明町四丁目神明町四丁目

神明町二丁目神明町二丁目

瑞穂町一丁目瑞穂町一丁目

瑞穂町二丁目瑞穂町二丁目

瑞穂町九丁目瑞穂町九丁目

瑞穂町五丁目瑞穂町五丁目

瑞穂町三丁目瑞穂町三丁目

瑞穂町四丁目瑞穂町四丁目

瑞穂町三丁目瑞穂町三丁目

瑞穂町七丁目瑞穂町七丁目

瑞穂町十丁目瑞穂町十丁目

瑞穂町八丁目瑞穂町八丁目

瑞穂町六丁目瑞穂町六丁目

成岩東町成岩東町

成岩本町一丁目成岩本町一丁目

成岩本町四丁目成岩本町四丁目

成岩本町三丁目成岩本町三丁目

成岩本町二丁目成岩本町二丁目

西億田町西億田町

西端町西端町

青山一丁目青山一丁目

青山三丁目青山三丁目

青山二丁目青山二丁目

川崎町一丁目川崎町一丁目

川崎町三丁目川崎町三丁目

川崎町四丁目川崎町四丁目

川崎町二丁目川崎町二丁目

川田町川田町

泉町泉町

船入町船入町

前潟町前潟町

大和町一丁目大和町一丁目

大和町二丁目大和町二丁目

中村町一丁目中村町一丁目

中町一丁目中町一丁目

中町三丁目中町三丁目

中町二丁目中町二丁目

中島町中島町

仲田町一丁目仲田町一丁目

仲田町二丁目仲田町二丁目

天王町一丁目天王町一丁目

天王町二丁目天王町二丁目

天神町天神町

東雲町東雲町

東郷町一丁目東郷町一丁目

東郷町三丁目東郷町三丁目
東郷町四丁目東郷町四丁目

東郷町二丁目東郷町二丁目

東天王町一丁目東天王町一丁目

東天王町
二丁目

東天王町
二丁目

東浜町
一丁目
東浜町
一丁目

東浜町二丁 目東浜町二丁 目

東本町一丁目東本町一丁目

東本町二丁目東本町二丁目

東洋町一丁目東洋町一丁目

東洋町三丁目東洋町三丁目

東洋町二丁目東洋町二丁目

南本町一丁目南本町一丁目

南本町二丁目南本町二丁目

南末広町南末広町

日ノ出町日ノ出町

白山町一丁目白山町一丁目

白山町五丁目白山町五丁目

市営
半田球場

市営
半田球場

白山町三丁目白山町三丁目

白山町四丁目白山町四丁目

白山町二丁目白山町二丁目

畑合町畑合町

八軒町八軒町

浜町浜町

北二ツ坂町一丁目北二ツ坂町一丁目

北末広町北末広町

堀崎町二丁目堀崎町二丁目

本町七丁目本町七丁目

妙見町妙見町

有楽町一丁目有楽町一丁目

有楽町五丁目有楽町五丁目

有楽町三丁目有楽町三丁目

有楽町四丁目有楽町四丁目

有楽町七丁目有楽町七丁目

有楽町二丁目有楽町二丁目

有楽町八丁目有楽町八丁目

有楽町六丁目有楽町六丁目

中町四丁目中町四丁目
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KINUURA KOUBANKINUURA KOUBAN

SUEHIRO KOUBANSUEHIRO KOUBAN

HANDA SHIRITSU 
HANDA BYOUIN

HANDA SHIRITSU 
HANDA BYOUIN

HANDA SHOUBOUSHOHANDA SHOUBOUSHO
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AOYAMA KOUBANAOYAMA KOUBAN

KYOUWA KUMINKANKYOUWA KUMINKAN

công viên Kouseicông viên Kousei Đền thờ thần 
đạo Yamano
Đền thờ thần 
đạo Yamano

Ga JR 
Handa
Ga JR 
Handa

Hội trường công thương HandaHội trường công thương Handa

Clacity 
Handa
Clacity 
Handa

Phòng khám NakamachiPhòng khám Nakamachi

NARAWA SHOUGAKKOUNARAWA SHOUGAKKOU

NARAWA 
KOUMINKAN
NARAWA 
KOUMINKAN

đền thờ thần 
đạo Narawa
đền thờ thần 
đạo Narawa

FeelFeel

AOYAMA EKIAOYAMA EKI

Seven elevenSeven eleven

はさま公園はさま公園

成岩城趾南西広場成岩城趾南西広場

イオン半田店イオン半田店

半田
コロナワールド

立体駐車場

半田
コロナワールド

立体駐車場

Bãi đỗ xe Brael 
Maison Aoyama
Bãi đỗ xe Brael 
Maison Aoyama

Phần vỉa hè của 
đường trên cao
Phần vỉa hè của 
đường trên cao

Tòa thị chính HandaTòa thị chính Handa

Phần vỉa hè của 
đường trên cao
Phần vỉa hè của 
đường trên cao

道路高架区間の歩道部道路高架区間の歩道部

Phần vỉa hè của 
đường trên cao
Phần vỉa hè của 
đường trên cao

Phần vỉa hè của 
đường trên cao
Phần vỉa hè của 
đường trên cao

Phần vỉa hè của 
đường trên cao
Phần vỉa hè của 
đường trên cao

Phần vỉa hè của 
đường trên cao
Phần vỉa hè của 
đường trên cao

Business Hotel 
Ark Handaten

Business Hotel 
Ark Handaten

Rainbow Dai � HandaRainbow Dai � Handa

Bãi đỗ xe Round oneBãi đỗ xe Round one

Sauna và Khách sạn MidoriSauna và Khách sạn Midori
KENEI HANDA KOUEI JUUTAKUKENEI HANDA KOUEI JUUTAKU

AICHIKEN GYOREN NORI 
RYUTSU CENTER

AICHIKEN GYOREN NORI 
RYUTSU CENTER

Khách sạn Sunport HandaKhách sạn Sunport Handa

Bãi đỗ xe JUS HandaBãi đỗ xe JUS Handa

NARAWA 
CHUUGAKKOU
NARAWA 
CHUUGAKKOU

HANDA SHOUGYOU 
KOUTOU GAKKOU
HANDA SHOUGYOU 
KOUTOU GAKKOU

GOUDO 
KOUMINKAN
GOUDO 
KOUMINKAN

KARIYADO 
HALLl
KARIYADO 
HALLl
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Tiêu chuẩn về mực nước

�

mực nước tiêu chuẩn được giả định
khu vực �.�m trở lên～
chưa đến �.�m 
khu vực �.�m trở lên～
chưa đến �.�m 

khu vực chưa đến �.�m

ranh giới khu vực 
hành chính

khu vực đối tượng 
lánh nạn

lời chú giải
khu vực lánh nạn 
khẩn cấp

điểm mục tiêu lánh nạn

Địa điểm lánh nạn 
sóng thần tạm thời

※Nguyên tắc là đi sơ tán，không liên 
quan đến độ sâu của ngập lụt.(khi 
không có thời gian đi đến điểm lánh 
nạn hay việc ra ngoài nguy hiểm thì 
có thể lánh nạn lên cao

※Hãy xác nhận thông tin mới nhất về 
tình trạng mở cửa điểm lánh nạn.


